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	CÂU
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	  Câu 1
(3.0 điểm) 

	* Các hoạt động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937:
- Trong những năm 30 của thế kỉ XX, /các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít (phe Trục), /tăng cường các hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
	
0.25/0.25/0.25

	
	+ Nhật chiếm vùng Đông Bắc/ rồi mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
	0.25

	
	+ Italia xâm lược Ê-ti-ô-pi-a, /cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban Nha.
	0.25

	
	+ Đức công khai xóa bỏ hòa ước Véc-xai,/ âm mưu thành lập một nước “Đại Đức” ở châu Âu...
	0.25

	
	*  Thái độ của các nước lớn:
- Liên Xô: Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất, /chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
	
0.25/0.25

	
	- Anh, Pháp: Muốn giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình, không liên kết chặt chẽ với Liên Xô để chống phát xít,/ trái lại còn  thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít hòng đẩy phát xít tấn công Liên Xô.
	0.25/0.25

	
	- Mĩ: Ban hành “Đạo luật trung lập” (8/1935),/ không can thiệp vào các sự kiện xảy ra bên ngoài châu Mĩ.
	0.25/0.25

	Câu 2
(3.0 điểm)
	* Trình bày phong trào kháng chiến chống Pháp ở Bắc Kì trong những năm 1882 – 1884:
- Tại Hà Nội, quan quân triều đình do Hoàng Diệu chỉ huy đã chiến đấu anh dũng bảo vệ thành. /Khi thành mất, ông đã tuẫn tiết theo thành.
	
0.25/0.25

	
	- Quân dân các tỉnh xung quanh Hà Nội tích cực chuẩn bị chống giặc.
	0.25

	
	- Tại các tỉnh đồng bằng nhiều trung tâm kháng chiến xuất hiện.
	0.25

	
	- Sự phối hợp kháng chiến của quân dân ta đã dẫn đến chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883). /Tướng giặc là Rivie tử trận, đem lại niềm phấn khích cho quân và dân ta,/ nhưng chiến thắng không tiếp tục được phát huy /vì chủ trương thương lượng cầu hòa của triều đình Huế.
	0.25/0.25
0.25/0.25

	
	*Gợi ý:  Để đối phó với hành động xâm lược của Pháp bấy giờ:
- Tiếp nhận và xem xét những ý kiến đóng góp của các quan thần về chủ trương chống Pháp và cải cách trong nước. 
	Học sinh đưa ra mỗi ý đúng đạt 0.25 điểm (tối đa 4 ý)

	
	- Đưa ra những chiến lược chống Pháp sao cho ít gây đổ máu nhất. 
	

	
	- Lãnh đạo và cùng nhân dân đoàn kết chiến đấu/ kiên quyết đấu tranh đánh Pháp ra khỏi lãnh thổ nước ta nếu Pháp vẫn kiên quyết xâm chiếm nước ta.
	

	Câu 3
(2.0 điểm)
	a. Ý nghĩa:
- Mặc dù thất bại nhưng khởi nghĩa kéo dài 30 năm,/ đã ghi một trang vẻ vang trong lịch sử chống Pháp của dân tộc ta.
	
0.25

	
	- Nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường bền bỉ của nhân dân ta, 
	0.25

	
	- Thể hiện tiềm năng, ý chí, /sức mạnh to lớn của nông dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
	0.25/0.25

	
	b. Nguyên nhân thất bại:
- Do tương quan về lực lượng, sau phong trào Cần Vương, Pháp tập trung lực lượng đàn áp.
	
0.25

	
	- Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn của một lực lượng xã hội tiên tiến. /Phong trào mang nặng tính địa phương nhỏ hẹp.
	0.25/0.25

	
	- Cách đánh giặc chủ yếu là phòng thủ, dựa vào địa hình hiểm trở, đánh theo lối đánh du kích.
	0.25

	Câu 4 
(2.0 điểm)
		
	Khởi nghĩa Yên Thế
	Phong trào Cần Vương

	Thời gian
	Tồn tại 30 năm (1884 – 1913)    (0.25đ)
	Tồn tại 10 năm (1885- 1896)        (0.25đ)

	Mục đích
	Đấu tranh bảo vệ cuộc sống tự do, dành lại ruộng đất..                              (0.25đ)
	Chống Pháp để khôi phục lại chế độ phong kiến …                                           (0.25đ)

	Lãnh đạo
	Hoàng Hoa Thám (Nông dân)    (0.25đ)
	Văn thân sĩ phu                            (0.25đ)

	Địa bàn hoạt động
	Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số khu vực ở Bắc Kì.                  (0.25đ)
	Rộng khắp các tỉnh Trung và Bắc Kì            (0.25đ)


* Lập bảng so sánh sự khác nhau của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương:

	Tổng số điểm của câu (2.0 điểm)



